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         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2024-2025

Môn: Vật lý – Lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ                               201                                    




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 15. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Gọi Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật có khối lượng m để làm vật nóng chảy hoàn toàn  ở nhiệt độ nóng chảy mà không thay đổi nhiệt độ của vật. Thì nhiệt nóng chảy riêng ( của chất đó được tính theo công thức

A. ( = Q + m.
B. ( = Q.m.
C. ( = Q.
D. ( = [image: image2.png]


.
Câu 2. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ?

A. Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, khối lượng.

B. Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, thể tích.

C. Áp suất, thể tích, khối lượng.

D. Thể tích, trọng lượng, áp suất.
Câu 3. Đối với một lượng khí lí tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất

A. tỉ lệ thuận với thể tích.

B. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.

D. tỉ lệ nghịch với thể tích.
Câu 4. Gọi p là áp suất chất khí, 
[image: image3.wmf]m

 là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của chất khí, 
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là trung bình của các bình phương tốc độ. Công thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?
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Câu 5. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi ( thể khí ) của các chất gọi là

A. sự ngưng tụ.
B. sự kết tinh.
C. sự hóa hơi.
D. sự nóng chảy.
Câu 6. Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kilôgam chất lỏng
đó 

A. bay hơi hết.

B. hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

C. hóa hơi hoàn toàn.

D. hóa hơi hoàn toàn ở một nhiệt độ xác định.
Câu 7. Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. 
Đáp án nào sau đây đúng?

A. 
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Câu 8. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật I của nhiệt động lực học với ∆U là độ biến thiên nội năng của vật, A là công và Q là nhiệt lượng?

A. ∆U = A − Q.
B. A = ∆U + Q.
C. ∆U = A + Q.
D. ∆U = Q −A
Câu 9. Nhiệt độ vào một ngày mùa hè ở Huế là 350C. Nhiệt độ đó đang ứng với bao nhiêu độ
theo thang nhiệt độ Kelvin?

A. 3050 K.
B. 3080 K.
C. 2720 K.
D. 2730 K.
Câu 10. Hệ thức nào sau đây là của định luật Boyle với p, V là áp suất và thể tích của lượng khí xác định, p1, p2, V1,V2 là áp suất và thể tích của lượng khí xác định ở trạng thái 1,2.
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[image: image18.wmf]12

12

pV

Vp

=

.
Câu 11. Một vật có khối lượng m làm bằng chất có nhiệt dung riêng c, nhận nhiệt lượng Q thì nhiệt độ của vật tăng thêm ∆t. Công thức nào sau đây là công thức tính nhiệt dung riêng của một chất.

A. c = [image: image20.png]
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B. c = [image: image22.png]At m
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C. [image: image24.png]
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D. c =[image: image26.png]



Câu 12. Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp được cho trên hình vẽ. Mô tả nào sau đây về 2 quá trình đó là đúng?

A. Nung nóng đẳng tích sau đó dãn đẳng áp.

B. Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt.

C. Nung nóng đẳng tích sau đó nén đẳng áp.
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D. Nung nóng đẳng áp sau đó dãn đẳng nhiệt.
Câu 13. Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức
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Câu 14. Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp?

A. nhiệt độ tuyệt đối không đổi, thể tích giảm.

B. nhiệt độ tuyệt đối giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.

C. nhiệt độ tuyệt đối tăng, thể tích tăng.

D. nhiệt độ tuyệt đối tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
Câu 15. Hãy tìm ý không đúng với mô hình động học phân tử trong các ý sau

A. Giữa các phân tử luôn tồn tại lực hút gọi là lực liên kết phân tử.

B. Tốc độ chuyển động của các phân tử phụ thuộc vào nhiệt độ.

C. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.

D. Các phân tử luôn chuyển động không ngừng.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi câu ý a), b), c),
d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một xilanh có thể tích 100 cm3 chứa lượng khí lí tưởng có áp suất là 2.105 Pa như hình vẽ bên. Coi nhiệt độ của khí trong xi lanh không thay đổi.
	a. Thể tích và áp suất của khối khí biến đổi theo định luật Boyle. 
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	b. Nếu đẩy từ từ pittong làm giảm thể tích của khí trong xilanh xuống một nữa thì áp suất của khí trong xilanh lúc này sẽ tăng lên gấp đôi .Đ
	
	

	
	
	

	c. Trong hệ toạ độ (p-V) đường biểu diễn quá trình đẳng nhiệt của lượng khí lý tưởng, có dạng đường thẳng đi qua gốc toạ độ. 

d. Nếu từ từ đẩy pittong để thể tích của khí trong xilanh giảm xuống còn 40 cm3 thì áp suất khí trong xi lanh lúc này tăng thêm một lượng 5.105 Pa so với trạng thái ban đầu.
	
	


Câu 2: Biết băng phiến nóng chảy ở nhiệt độ 80°C. Em hãy mô tả hiện tượng chuyển từ thể rắn sang thể lỏng khi ta đun nóng băng phiến?

a) Khi đun nóng băng phiến nhiệt độ của băng phiến tăng dần, đến nhiệt độ 80°C thì băng 
phiến bắt đầu chuyển dần từ thể rắn sang thể lỏng. 

b) Trong suốt thời gian nóng chảy của băng phiến, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi 
(80°C), nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

c) Nếu tiếp tục đun nóng băng phiến thì băng phiến chuyển hoàn toàn sang thể lỏng. 

d) Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng này cùa băng phiến gọi là sự đông đặc. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1: Người ta thực hiện công 100 J để nén một lượng khí xác định trong một xilanh, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu Jun? 
Câu 2: Một lượng khí lý tưởng có thể tích 10 lít ở áp suất 105Pa. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí lúc này là bao nhiêu lít?
PHẦN IV. Tự luận ( 2 bài )
Câu 1: Có 12 g khí oxigen ( xem như khí lý tưởng ) đựng trong một bình kín dung tích 10 lít, đun nóng khối khí đến nhiệt độ 470C thì áp suất khí trong bình là bao nhiêu. Biết hằng số khí lý tưởng R = 8,31 J/mol.K, khối lượng mol của oxigen là 32g/mol. 

Câu 2: Hình bên vẽ đường biểu diễn bốn quá trình chuyển trạng thái liên tiếp 1→2→3→4→1 của 1 lượng khí lý tưởng xác định trong hệ toạ độ ( p-T ). 
Cho po= 105 Pa, To = 3000K.

a.Xác định nhiệt độ lượng khí ở trạng thái 4? 
b. Vẽ lại đường biểu diễn bốn quá trình chuyển trạng thái liên tiếp 1→2→3→4→1 của lượng khí trên trong hệ toạ độ (V-T). ( Chỉ cần vẽ các đẳng quá trình, không cần phải vẽ chính xác các số liệu của đề )
	
	
	






………….HẾT…………..
ĐỀ CHÍNH THỨC
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